
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Tầng 6, số 59 Hoàng Ngân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

23/09/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI BÌNH NHÂN

0108912298

STT Tên ngành Mã ngành

1. Phá dỡ 4311

2. Chuẩn bị mặt bằng
San lấp mặt bằng

4312

3. Lắp đặt hệ thống điện 4321

4. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

5. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

6. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét
- Sản xuất gạch ngói không chịu lửa, gạch hình khối khảm;

- Sản xuất đá phiến và đá lát thềm không chịu lửa;

- Sản xuất vật liệu xây dựng bằng gốm sứ không chịu lửa như: 
Sản xuất gạch gốm sứ, ngói lợp, ống khói bằng gốm...

- Sản xuất gạch lát sàn từ đất sét nung;

- Sản xuất các đồ vật vệ sinh cố định làm bằng gốm.

2392

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ 
THƯƠNG MẠI BÌNH NHÂN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: BINH NHAN CONSTRUCTION AND 
TRADING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: BÌNH NHÂN.,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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7. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
- Bán buôn gỗ cây, tre, nứa;

- Bán buôn sản phẩm gỗ sơ chế;

- Bán buôn sơn và véc ni;

- Bán buôn vật liệu xây dựng như: cát, sỏi;

- Bán buôn giấy dán tường và phủ sàn;

- Bán buôn kính phẳng;

- Bán buôn đồ ngũ kim và khoá;

- Bán buôn ống nối, khớp nối và chi tiết lắp ghép khác;

- Bán buôn bình đun nước nóng;

- Bán buôn thiết bị vệ sinh như: Bồn tắm, chậu rửa, bệ xí, đồ 
sứ vệ sinh khác;

- Bán buôn thiết bị lắp đặt vệ sinh như: Ống, ống dẫn, khớp 
nối, vòi, cút chữ T, ống cao su,...;

- Bán buôn dụng cụ cầm tay: Búa, cưa, tua vít, dụng cụ cầm 
tay khác.

4663(Chính)
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8. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
- Bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng, trừ máy vi tính và 
thiết bị ngoại vi;

- Bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng;

- Bán buôn phương tiện vận tải trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe 
đạp;

- Bán buôn người máy thuộc dây chuyền sản xuất tự động;

- Bán buôn dây điện, công tắc và thiết bị lắp đặt khác cho mục 
đích công nghiệp;

- Bán buôn vật liệu điện khác như động cơ điện, máy biến thế;

- Bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu;

- Bán buôn máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào đâu để 
sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải và 
dịch vụ khác;

- Bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính;

- Bán buôn máy móc được điều khiển bằng máy vi tính cho 
công nghiệp dệt, may;

- Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường.

4659

9. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác loại mới và loại đã qua 
sử dụng.

4511

10. Xây dựng công trình đường bộ
Xây dựng công trình đường bộ

4212

11. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
- Xây dựng công trình khác không phải nhà như: công trình thể 
thao ngoài trời.

- Chia tách đất với cải tạo đất (ví dụ: đắp, mở rộng đường, cơ 
sở hạ tầng công...).

4299

12. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222
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13. Xây dựng công trình điện
- Xây dựng mạng lưới đường dây truyền tải, phân phối điện và 
các công trình, cấu trúc có liên quan như:

+ Đường dây, mạng lưới truyền tải điện với khoảng cách dài.

+ Đường dây, mạng lưới truyền tải điện, đường cáp điện ngầm 
và các công trình phụ trợ ở thành phố.

+ Trạm biến áp.

- Xây dựng nhà máy điện.

4221

14. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

15. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch 
cao
- Sản xuất bê tông đúc sẵn, xi măng hoặc các sản phẩm đá 
nhân tạo sử dụng trong xây dựng như: Ngói, đá lát tường, 
gạch, tấm, thanh, ống...

- Sản xuất các hợp chất xây dựng đúc sẵn dùng trong xây dựng 
hoặc xây dựng dân dụng từ đá, xi măng hoặc đá nhân tạo;

- Sản xuất các sản phẩm vữa dùng trong xây dựng như: Dạng 
tấm, bảng, thanh;

- Sản xuất nguyên liệu xây dựng từ thực vật (gỗ, sợi thực vật, 
rơm, rạ, bấc) được trộn với xi măng, vôi, vữa và các khoáng 
khác;

- Sản xuất các sản phẩm từ xi măng amiăng hoặc xi măng sợi 
xenlulo hoặc vật liệu tương tự như: Các tấm gấp nhiều lần, 
thanh, ngói, ống, vòi, vò, bồn rửa, khung cửa sổ;

- Sản xuất các sản phẩm khác như: chậu hoa, bức phù hiệu, 
tượng từ bê tông, vôi, vữa, xi măng hoặc đá nhân tạo;

- Sản xuất vữa bột;

- Sản xuất bê tông trộn sẵn và bê tông khô.

2395

16. Xây dựng nhà để ở 4101

17. Xây dựng nhà không để ở 4102

18. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Đại lý hàng hóa

4610
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19. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ chuyên doanh các mặt hàng:

- Đồ ngũ kim;

- Sơn, véc ni và sơn bóng;

- Kính phẳng;

- Vật liệu xây dựng khác như gạch, ngói, gỗ, thiết bị vệ sinh;

- Thiết bị và vật liệu để tự làm.

4752

20. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Bán buôn giường, tủ, bàn ghế, đồ điện gia dụng, đèn, bộ đèn 
điện và đồ dùng nội thất tương tự

4649

21. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

22. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

23. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Hoạt động trang trí nội thất

7410

24. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

25. Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự 9524

26. Sản xuất đồ gỗ xây dựng
Sản xuất đồ gỗ chủ yếu  trong công nghiệp xây dựng

1622

27. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

28. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

29. Trồng cây ăn quả 0121

30. Chăn nuôi gia cầm 0146

31. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

32. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 0162

33. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa 0118

34. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

35. Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn 0145

36. Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò 0141

37. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

38. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

39. Trồng cây hàng năm khác 0119

40. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa 0322

41. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010
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2.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 HÀ THANH 
LUẬN

Thôn Đồng Nự, 
Xã Bình Nhân, 
Huyện Chiêm 
Hoá, Tỉnh Tuyên 
Quang, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

80.000 800.000.000 40,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 80.000 800.000.000 40,000

070682414

42. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

43. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

44. Bán buôn thực phẩm
Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt, thủy sản, rau quả, cà 
phê, chè, đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản 
phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột...

4632

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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2 NÔNG THỊ 
THÙY LINH

Số 568 đường 
Trường Chinh, 
Phường Tân Hà, 
Thành phố Tuyên 
Quang, Tỉnh 
Tuyên Quang, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

60.000 600.000.000 30,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 60.000 600.000.000 30,000

070837685

3 BÙI DUY 
THÀNH

Số 7 ngõ 32 Sơn 
Tây, Phường Kim 
Mã, Quận Ba 
Đình, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

60.000 600.000.000 30,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 60.000 600.000.000 30,000

013154981

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       070682414
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Đồng Nự, Xã Bình Nhân, Huyện Chiêm Hoá, 
Tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Phòng 2304 DN2 T1 tòa nhà Thăng Long Victory, Xã An Khánh, Huyện 
Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   HÀ THANH LUẬN Nam

15/02/1985 Tày Việt Nam

31/08/2015 Công an tỉnh Tuyên Quang

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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